
BỘ vít
VAME-XA-S-M4-30
Số bộ phận: 8191747

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chiều dài 30 mm
Kích cỡ gói 3
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa 1.4 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa ± 15 %
trọng lượng sản phẩm 8.3 g
Kiểu gắn Ổ cắm lục giác SW2,5

với ren ngoài M4
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít Thép không gỉ
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